
Stt tt Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm
Kết 

quả

1 1 Lâm Nghiệp Hoa x 079185008542 19/04/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

2 2 Lâm Nghiệp Hƣng x 079181000474 12/02/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

3 4 Lƣơng Huy Long x 024342814 25/02/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

4 5 Nguyễn Phi Hùng x 261177768 28/11/2014 Công an tỉnh Bình Thuận
Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

5 6 Nguyễn Thị Hà x 036190007926 26/07/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội

Quận 9, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

6 11 Dƣơng Trọng Dần x 172082631 23/02/2009 Công an tỉnh Thanh Hóa
Huyện Nga Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa
30 Đạt

7 12 Hoàng Yến Nga x 020929715 01/10/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

8 13 Trƣơng Vy Kim Xuân x 023608785 25/04/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

9 14 Tăng Thị Kim Thu x 021051151 14/04/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

10 15 Nguyễn Thị Lệ Trinh x 079161008108 06/03/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

11 16 Nguyễn Thị Huyền x 025867132 13/01/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

12 17 Võ Ngọc Linh x 281031830 25/02/2015 Công an tỉnh Bình Phƣớc

Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

13 18
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
x 312334265 16/01/2012 Công an tỉnh Tiền Giang

Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt
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Stt tt Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm
Kết 

quả

14 19 Trần Thị Ngọc Hà x 022698182 18/05/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

 Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

15 23 Đăng Thanh Hùng x 215518704 08/11/2017 Công an tỉnh Bình Định
Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

16 24 Bùi Thj Mỹ Ngọc x 221217867 01/03/2006 Công an tỉnh Phú Yên
Huyện Đông Hòa, 

Tỉnh Phú Yên
30 Đạt

17 25 Trần Bùi Gia Huy x 079201001754 26/02/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

18 26 Trần Thành x 025312809 03/06/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

19 27 Bùi Thị Lệ Hằng x 025313206 15/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

 Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

20 28 Trần Thị Nam Phƣơng x 077196001261 26/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL lƣu 

trú và DLQG về dân cƣ

Quận 2, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

21 29 Tạ Viêm Minh x 079053002030 18/01/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

 Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

22 30 Tƣờng Tuấn Linh x 079072008800 03/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL lƣu 

trú và DLQG về dân cƣ

Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

23 31 Võ Thanh Tâm x 024916486 22/03/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

24 32 Nguyễn Hồng Mai Thy x 079187004795 23/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL lƣu 

trú và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

25 33 Nguyễn Anh Trí x 023774377 10/03/2014
Cồng an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

26 34 Lê Quốc Thắng x 025220214 08/10/2009
Cồng an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

27 35 Nguyễn Đức Nhiệm x 025827621 01/03/2014
Cồng an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

28 36 Nguyễn Văn Sinh x 311470922 25/10/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN  

THƢƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ - CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM 

ĐỨC LINH

1C/22/1 Đƣờng 

Vĩnh Lộc, Ấp 1, 

Xã Phạm Văn Hai 

,Huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.



Stt tt Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm
Kết 

quả

29 37 Võ Quốc Hƣng x 311650285 28/04/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

30 38 Võ Thị Bé Nga x 311921439 22/04/2002 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

31 39 Liêu Hồng Phƣơng x 311587073 17/10/1995 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

32 40 Nguyễn Văn Thành x 311989476 17/09/2003 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

33 41 Nguyễn Trọng Hƣởng x 240857805 11/03/2019 Công an tỉnh Đăk Lăk 27 Đạt

34 42 Lê Thị Thanh Trúc x 312074911 26/08/2005 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

35 43 Võ Văn Thảo x 381374626 26/07/2017 Công an tỉnh  Cà Mau 28 Đạt

36 44 Phan Thị Chi x 381267727 26/07/2017 Công an tỉnh  Cà Mau 30 Đạt

37 45 Nguyễn Hoàng Chiến x 311351986 21/06/2006 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

38 46 Trang Sỹ Kính x 321070587 14/08/1997 Công an tỉnh  Bến Tre 28 Đạt

39 47 Đặng Huỳnh Tú x 312199368 21/07/2008 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

40 48 Lê Thị Út Nhỏ x 334501295 26/05/2005 Công an tỉnh  Trà Vinh 28 Đạt

41 49 Lê Thị Nhƣ Huỳnh x 312112537 22/06/2006 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

42 50 Hà Văn Định x 312056787 13/07/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

43 51 Nguyễn Thảo Uyên Ly x 250764201 18/05/2006 Công an tỉnh  Lâm Đồng 30 Đạt

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN  

THƢƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ - CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM 

ĐỨC LINH

1C/22/1 Đƣờng 

Vĩnh Lộc, Ấp 1, 

Xã Phạm Văn Hai 

,Huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.



Stt tt Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm
Kết 

quả

44 52 Nguyễn Thị ngọc Diễm x 311627977 09/06/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

45 53 Võ Anh Trí x 311939466 26/02/2016 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

46 54 Trần Thị Hằng x 381526883 09/04/2008 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

47 55 Hà Văn Phƣớc x 312328054 15/08/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

48 56 Lê Thị Kiều Lam x 352454557 06/06/2013 Công an tỉnh  An Giang 28 Đạt

49 57 Trƣơng Quỳnh Trân x 312247389 27/10/2009 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

50 58 Trang Sỹ Phúc x 331576877 20/03/2005 Công an tỉnh  Bến Tre 29 Đạt

51 59 Lê Thị Tám x 351416046 06/07/1997 Công an tỉnh  An Giang 28 Đạt

52 60 Lê Thị Hà x 350812062 2/17/2011 Công an tỉnh  An Giang 28 Đạt

53 61 Nguyễn Thị Mai x 311660198 8/20/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

54 62 Đặng Ngọc Mỹ Duyên x 341347777 19/12/2016 Công an tỉnh  Đồng Tháp 28 Đạt

55 63 Bùi Thị Cẩm Thuý x 312340107 2/29/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

56 64 Trần Thị Thanh Hƣơng x 321159944 4/26/2019 Công an tỉnh  Bến Tre 26 Đạt

57 65 Trang Sỹ Quý x 321740689 8/14/2013 Công an tỉnh  Bến Tre 30 Đạt

58 66
Vƣơng Thị Phƣơng 

Thùy
x 352507382 29/10/2014 Công an tỉnh  An Giang 28 Đạt

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN  

THƢƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ - CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM 

ĐỨC LINH

1C/22/1 Đƣờng 

Vĩnh Lộc, Ấp 1, 

Xã Phạm Văn Hai 

,Huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.



Stt tt Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm
Kết 

quả

59 67 Lê Thị Tuyết Mai x 352400041 27/06/2012 Công an tỉnh  An Giang 29 Đạt

60 68 Phan Văn Hà x 023013419 03/11/2003
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

61 70 Nguyễn Thanh Sự x 301462936 20/06/2008 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

62 71 Lê Thị Ngọc Hƣơng x 285511657 11/11/2010 Công an tỉnh Bình Phƣớc 30 Đạt

63 72 Tạ Thị Hồng Thắm x 312294904 06/09/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

64 73 Nguyễn Hoàng Phi x 301426088 11/07/2007 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

65 77 Huỳnh Thị Mỹ Trang x 351821810 08/03/2004 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

66 78 Nguyễn Trung Thông x 312197054 06/06/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

67 79 Điểu Thành Long x 285372479 28/10/2012 Công an tỉnh Bình Phƣớc 30 Đạt

68 80 Nguyễn Thị Thùy Linh x 291066620 06/07/2009 Công an tỉnh. Tây Ninh 30 Đạt

69 81 Nguyễn Tùng Lâm x 25337164 20/11/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

70 82 Từ Minh Hà x 215048793 08/07/2004 Công an tỉnh. Bình Định 30 Đạt

71 83 Đặng Hoàng Minh x 24785799 10/11/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

72 84 Lê Tuấn Vũ x 173963736 05/09/2010 Công an tỉnh.Thanh Hóa 30 Đạt

73 85 Trƣơng Trọng Hải x 023616559 14/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT BABY

162 Đƣờng 30, 

Phƣờng Bình Trị 

Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH THƢƠNG 

MẠI SẢN XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ VINH 

KHÁNH

Số 5, Đƣờng Số 4, 

Khu 8a Phƣờng 

Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ AN HOÀ

5H Hƣng Phú, 

Phƣờng 09, Quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN  

THƢƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ - CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM 

ĐỨC LINH

1C/22/1 Đƣờng 

Vĩnh Lộc, Ấp 1, 

Xã Phạm Văn Hai 

,Huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.



Stt tt Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm
Kết 

quả

74 86 Nguyễn Thị Bích Loan x 079164009263 05/12/2018
Cục Cảnh sát QLHC về 

Trật tự xã hội
30 Đạt

75 87 Hà Thị Bích Thuỷ x 094172000025 21/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL Cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

76 88 Kiến Kim Vị x 022336037 26/12/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

77 89 Nguyễn Thị Bích Ngọc x 079178000684 09/4/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

Trật tự xã hội
29 Đạt

78 90 Nguyễn Văn Thắng x 230791732 08/05/2014 Công an tỉnh  Gia Lai 30 Đạt

79 91 Lê Hữu Trong x 341700012 17/10/2019 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

80 92 Nguyễn Đức Anh x 24978795 06/12/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

81 93 Phan Doãn Thắng x 273293150 20/4/2005
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
29 Đạt

82 94 Dƣơng Mỹ Trinh x 273522838 02/06/2010
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
29 Đạt

83 95 Tô Thanh Trung x 079086000559 27/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

84 96 Nguyễn Thanh Bình x 023350579 14/08/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

85 97 Huỳnh Kim Ngân x 025944470 14/08/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

86 98 Phạm Thị Thủy x 022356991 20/10/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

87 99 Nguyễn Thị Bộ x 052180000042 04/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

88 100 Trần Văn Nam x 334714715 21/05/2019 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ AN HOÀ

5H Hƣng Phú, 

Phƣờng 09, Quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH 

THƢ MỤC BẾP VN

Số 56/6a Gò Ô 

Môi, Phƣờng Phú 

Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

CONG TY TNHH 

TRẠI NẤM VIỆT 

PHƢỚC

5/10 Xã Xuân Thới 

Sơn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

HỘ KINH DOANH 

THANH NHÂN

137/1, Tổ 24, Kp2 

Phƣờng Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.



Stt tt Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm
Kết 

quả

89 101 Cao Hoàng Duy x 334971531 27/06/2015 Công an tỉnh Trà Vinh 26 Đạt

90 102 Lê Văn Quốc x 052077000057 04/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
24 Đạt

91 103 Đoàn Thị Thanh Hiền x 079175001365 27/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
27 Đạt

92 104 Mạc Thị Diễm x 022566301 19/05/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

93 105 Phạm Nhƣ Thanh x 034072003410 22/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

94 106 Nguyễn Thị Thu Trang x 082170000167 03/02/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

95 107 Nguyễn Phƣơng Thảo x 1194014286 12/6/2019
Công an thành phố Hà 

Nội
29 Đạt

96 108 Huỳnh Vũ Linh x 341626683 17/5/2008 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

97 109 Nguyễn Đại Quốc x 079098002781 09/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

98 110 Võ Thị Trang x 241746090 28/07/2015 Công an tỉnh Đăk Lăk 26 Đạt

99 111 Phạm Lê Bình x 220970329 18/11/2019 Công an tỉnh. Phú Yên 26 Đạt

100 112 Lê Thị Ngọc Của x 079186010740 02/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

101 113 Lê Thị Kim Nga x 022804455 12/03/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

102 114 Nguyễn Thị Bạch Tuyết x 022966933 12/03/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

HỘ KINH DOANH 

THANH NHÂN

137/1, Tổ 24, Kp2 

Phƣờng Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

HỘ KINH DOANH 

QUANG HUY

174 Đƣờng Số 19, 

Phƣờng Bình Trị 

Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam.

CÔNG TY TNHH 

CHẾ BIẾN NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM 

TPP

125c, Đƣờng 14, 

Phƣờng Phƣớc 

Bình, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

CÔNG TY TNHH 

KAMEREO

Số 5.9, Toà Nhà 

The Manor 

Officetel, 89 

Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phƣờng 22, Quận 

CÔNG TY TNHH 

NEW FOOD KOREA

Số 18 Đƣờng 

Hƣng Thái 1, Phú 

Mỹ Hƣng,Phƣờng 

Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ 

CÔNG TY DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THÁI DƢƠNG

C14/33 Ấp 3, Xã 

Bình Chánh, 

Huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.



Stt tt Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm
Kết 

quả

103 115 Bùi Thị Huỳnh Giao x 380985709 05/07/2012 Công an tỉnh. Cà Mau 25 Đạt

104 116 Trịnh Thị Bích Loan x 079183010351 01/10/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

105 117 Nguyễn Thị Kim Hằng x 049186000310 27/12/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

Trật tự xã hội
29 Đạt

106 118 Nguyễn Thanh Linh x 250926896 01/5/2017 Công an tỉnh Bảo Lộc 29 Đạt

107 119 Nguyễn Thị Anh x 205120050 05/02/2016 Công an tỉnh Quảng Nam 29 Đạt

108 120 Phan Phƣớc Lâm x 206373667 31/05/2016 Công an tỉnh Quảng Nam 29 Đạt

109 121 Phạm Thị Thanh Kiều x 072180002059 16/01/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

110 122 Tô Văn Đấu x 096072000021 14/11/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

111 123 Nguyễn Thị Chi x 331214202 22/04/2019 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

112 124 Lâm Minh Trí x 092054000207 04/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

113 125 Lƣơng Vũ Bình x 352048380 07/05/2007 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

114 126 Phạm Văn Việt x 331247172 09/05/2019 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

115 127 Nguyễn Thanh Duy An x 133086000022 30/8/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

116 128 Tô Thị Nhƣ Ý x 025339740 09/9/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

117 129 Nguyễn Thị Tuyết Ngân x 312342065 27/03/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

CÔNG TY DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THÁI DƢƠNG

C14/33 Ấp 3, Xã 

Bình Chánh, 

Huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU 

KIẾN NAM

81 Mai Thị Lựu, 

Phƣờng Đa Kao,  

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.

29/4h Phan Văn 

Hớn, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT - 

THƢƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ NGUYỄN 

LONG

29 Nguyễn Phúc 

Chu, Phƣờng 15, 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SEAS LINK

3/2 Đƣờng Số 6, 

Phƣờng Thảo 

Điền, Quận 2, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP XANH 

PHƢƠNG NAM



Stt tt Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm
Kết 

quả

118 130 Phạm Thị Thanh Hà x 225580958 02/06/2012 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 Đạt

119 131 Nguyễn Thị Cẩm Kha x 352355006 06/09/2011 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

120 132 Lê Hƣơng Bình x 272555324 26/06/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

121 133 Tôn Mẫn Kỳ x 079197009758 14/10/2019
Cục Cảnh Sát QLHC về 

trật tự xã hội
30 Đạt

122 134 Lâm Lệ Hƣơng x 022058987 02/10/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

123 136 Phan Mỹ Phƣơng x 025754321 06/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

124 138 Trần Thị Bé x 264194103 04/09/2013 Công an tỉnh Phan Rang 28 Đạt

125 139 Nguyễn Trang Mai Anh x 077175000334 14/01/2019
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
27 Đạt

126 140 Nguyễn Thị Kiều Diểm x 334414254 15/02/2013 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

127 141 Trần Văn Sửu x 020611816 07/10/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

128 142 Hồ Thị Ngọc Cẩm x 025614880 09/4/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

129 143
Nguyễn Văn Nhật 

Phƣơng
x 025615438 27/4/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SEAS LINK

3/2 Đƣờng Số 6, 

Phƣờng Thảo 

Điền, Quận 2, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Hƣơng Đặng Mỹ Linh

CÔNG TY TNHH 

JAPFA COMFEED 

VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

35A Tân Hòa 

Đông, Phƣờng 

14, Quận 6, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

HỘ KINH DOANH 

HỒ THỊ NGỌC CẨM

47A, Đƣờng 15, 

Tổ 4, Khu Phố 3, 

Phƣờng Hiệp Bình 

Phƣớc, Quận Thủ 

Đức, Thành phố 

Chuyên viên coi thi KT. TRƯỞNG PHÕNG

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

HỘ KINH DOANH 

QUẢNG HƢƠNG

76/59 Trƣơng Đình 

Hội, Phƣờng 16, 

Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.

HỘ KINH DOANH 

TIẾN ĐẠT

555/8 Kha Vạn 

Cân, Khu Phố 6, 

Phƣờng Linh 

Đông, Quận Thủ 

Đức, Thành phố 


